
表2-4

時間 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日

第一節課
08:30-09:20

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第二節課

09:25-10:15

整理工程與實作01668

Tổ chức và Thực hiện Dự á

n

黃文鍾

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第三節課
10:25-11:15

整理工程與實作01668

Tổ chức và Thực hiện Dự á

n

黃文鍾

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第四節課
11:20-12:10

 

整理工程與實作01668

Tổ chức và Thực hiện Dự á

n

黃文鍾

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第六節課
13:20-14:10

進階織物設計與製作(2)01642

Thiết kế và sản xuất vải - nâng cao (2)

莊富盛
A307

證照課程(4)01669

Khóa học cấp chứng chỉ

蘇冠竹
A305

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第七節課
14:20-15:10

進階織物設計與製作(2)01642

Thiết kế và sản xuất vải - nâng cao (2)

莊富盛
A307

證照課程(4)01669

Khóa học cấp chứng chỉ

蘇冠竹
A305

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第八節課
15:20-16:10

進階織物設計與製作(2)01642

Thiết kế và sản xuất vải - nâng cao (2)

莊富盛
A307

證照課程(4)01669

Khóa học cấp chứng chỉ

蘇冠竹
A305

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第九節課
16:15-17:05

華語輔導課

Phụ đạo tiếng Trung

張秀麗
J301

華語輔導課

Phụ đạo tiếng Trung

張秀麗
J301

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

校外實習(四)01643

Thực tập ngoài trường (4)

莊富盛,張欣程,林明芳

第十節課
17:10-18:00

華語輔導課

Phụ đạo tiếng Trung

張秀麗
J301

華語輔導課
Phụ đạo tiếng Trung

張秀麗
J301

第十一節課
18:10-18:55

華語輔導課

Phụ đạo tiếng Trung

張秀麗
J301

華語輔導課
Phụ đạo tiếng Trung

張秀麗
J301

 

第十二節課
18:55-19:40

第十三節
19:45-20:30

112學年度第2學期  黎明技術學院   服飾設計系機能性紡織國際產學專班每週上課時間表

填表說明:

1. 請填寫校內課程、校外實習替代課程（含授課教師及教室地點）。

2. 全學期實習之班級，僅需填寫校外實習替代課程（含授課教師及教室地點）。

3. 若後續有更動上課時間請提供更改後的課表及會議紀錄予評鑑中心。

實際上課起訖日期:113年02月26日~113年06月30日（必填）

午休時間



表2-4

時間 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日

第一節課
08:30-09:20

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J807

體育二00892

Thể dục 2

蘇福新

第二節課
09:25-10:15

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J807

服裝構成與實作(2)01663

Ráp may trang phục và thực hành

蘇冠竹
A305

設計與創意01665

Thiết kế và Sáng tạo

張欣程
A304

體育二00892

Thể dục 2

蘇福新

第三節課
10:25-11:15

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J807

服裝構成與實作(2)01663

Ráp may trang phục và thực hành

蘇冠竹
A305

設計與創意01665

Thiết kế và Sáng tạo

張欣程
A304

染色學01664

Kỹ thuật Nhuộm

黃文鍾
A410

第四節課
11:20-12:10

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J807

服裝構成與實作(2)01663

Ráp may trang phục và thực hành

蘇冠竹
A305

設計與創意01665

Thiết kế và Sáng tạo

張欣程
A304

染色學01664

Kỹ thuật Nhuộm

黃文鍾
A410

第六節課
13:20-14:10

人造纖維工程(2)01666

Kỹ thuật Sợi Nhân tạo

陳錦江
A410

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J504

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J603

第七節課
14:20-15:10

人造纖維工程(2)01666

Kỹ thuật Sợi Nhân tạo

陳錦江
A410

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J504

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J603

第八節課
15:20-16:10

紡織科學(2)01667

Kỹ thuật Dệt

黃文鍾
A410

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J504

非織布概論01654

Tổng quan về Vải không dệt

莊富盛
A410

第九節課
16:15-17:05

紡織科學(2)01667

Kỹ thuật Dệt

黃文鍾

A410

華語文(二)00893

Tiếng Trung (2)

彭方玉
J504

非織布概論01654

Tổng quan về Vải không dệt

莊富盛
A410

第十節課
17:10-18:00

華語輔導課

Phụ đạo triếng Trung

彭方玉
J607

華語輔導課

Phụ đạo triếng Trung

彭方玉
J607

第十一節課
18:10-18:55

華語輔導課

Phụ đạo triếng Trung

彭方玉
J607

華語輔導課

Phụ đạo triếng Trung

彭方玉
J607

 

第十二節課
18:55-19:40

華語輔導課

Phụ đạo triếng Trung

彭方玉
J607

第十三節
19:45-20:30

112學年度第2學期  黎明技術學院   服飾設計系機能性紡織國際產學專班每週上課時間表

填表說明:

1. 請填寫校內課程、校外實習替代課程（含授課教師及教室地點）。

2. 全學期實習之班級，僅需填寫校外實習替代課程（含授課教師及教室地點）。

3. 若後續有更動上課時間請提供更改後的課表及會議紀錄予評鑑中心。

實際上課起訖日期:113年02月26日~113年06月30日（必填）

午休時間


